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|ZWH0:6MP2] 12 blisters x 8 soft capsules Composition: 
Each soft cap contains: 
Folum Ginkgo biloba extract. 

(2.q to Ginkgo flavon glycosides 
9.6 mg) 

Indications: 

~ Peripheral circulatory disturbances 

(intermittent claudication). 
= Dizziness. tinnitus due to cerebral 
Circulatory disturbances, ischemia 
~ Cerebral vascular insufficiency 
with dementia symptoms such as 

tinnitus, headache, memory 
deficiency, attention disorder, 
depression, dizziness, etc. 

Administration, contraindications: 
See insert paper 

Storage: In a hermetic container, 
protect from light. below 30°C 

Package: 

12 blisters x 5 soft capsules/nox 

PHIL phít inter PHARMA 

Sn 

12 vÏ x 5 viên nang mềm 

__ loạn khả năng lập trưng, trắm cảm, 
__. chóng mát... 

Thanh phấn: Môi viên nang mềm chứa: 
Cao lá Bach quả 
(Cao Foltưn Ginkgo bilota)............4Jmg, 
(Tưng đường Ginkgo flavon glycosid 96mg} 
‘Chi định: 
= Roi lnạn tufn tioàn ngaại biên (chứng 
Khập khiỗng cách hồi). 
~Chóng mặt, ù lai đo rối loạn tuần hoàn, 
thiếu mâu cục hộ. 
-Thiểu năng tuần hoàn nao di kèm 
những triệu chủng kiểu sa sit trí tus 
như ủ lai, nhức đấu, giảm trí nhô, rối 

Cách dũng, ching chỉ định: 
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protect from light, below 30°C 

Package: 
6 blisters x 10 soft capsules‘hox 

PHIL puitinrer PHARMA 

SOK 
Số 16 SX: 

NSX: 
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Thanh phn: 

WHO-GMP.- 6 blisters x 10 soft capsules 6 vi x 10 viên nang mềm Mỗi viên nang mềm chứa: 
Cao lá Bạch quả 
(Cao Folium Ginkgo bilaba)...40mg 

(e.q to Ginkgo flavon Ayes 96mg (Tương đương Ginkgo flavon 1 
Indications: glycosid 9,Bmg} 
~ Peripheral circulatory disturbances Chỉ định: 

{intermittent claudication). i foe sees 

~ Dizziness, tinnitus dus to cerebral ; Giới be bi lân 

circulatory disturbances, ischemia. i -Chóng mat, i ti Nà fan trấn 

- Cerebral vascular insufficiency ent Ar 

with dementia symptoms such _ hoàn, thiếu . 

as finnitus, headache, memory Ỷ 

deficiency, atlamtion disorder, 
depression, dizziness, etc. đi 

Administration, contraindications: fi 

See insert paper Vez 
Storage: In a hermetic container, : 
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Folium Ginkgo biloba extract 40mg 

[SWH0:EMP)] 10 blisters x 10 soft capsules 

SERELOX 

Indications: : 

- Peripheral circulatory disturbants 
{intermittent claudication). 

~ Dizziness, tinnitus due to cerebral circulatory 
disturbances, ischemia. 
~ Cerebral vascular insufficiency with dementia 
symptoms such as tinnitus, headache, 
memory deficiency, attention disorder, 
depression, dizziness, etc. 
Administration, contraindications: 
See insert paper 

Storage: In a hermetic container, protect 
from light, below 30°C 

Package: 
10 blisters x 10 soft capsules/box 

PHIL pri inter PHARMA 

HH 

HẤT LƯỢNG 

10 vĩ x 10 viên nang mốm Thành phẩn: Mỗi viên nang mềm chứa: 
Cao lá Bạch quả 
(Cao Folium Ginkgo biloba 40mg 

(Tương đương Ginkgo flavon sid 9,6mg) 
Chi định: 
-Rồi loạn twin hoàn ngoại biên (ching khắp 
khiếng cách hếi)- 
~Chóng mặt, ù tai do rối loan tuần hoàn, thiếu 
mau cục bd. 
~Thiểu năng tuần hoàn não 

kiểu 
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Doc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

dain 

Nếu 
cần 

thêm 
thông 

tin, xin 
hỏi ý kiến 

bác 
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SĐK:....... 

T
H
À
N
H
 
PHAN: 

Mỗi 
viên 

nang 
mềm 

chứa: 

(Tương 
đương 

Ginkgo 
flavon 

glycosid 
9,6 

mg) 

Tả 
dược 

Polyethylene 
glycol 

400, 
Polyethylene 

glycol 
4000, 

Glycerin 
đậm 

đặc, 
Gelatin, 

D- sorbitol 

70%, 
Ethyl 

vanillin, 
Titan 

dioxide, 
Nước 

tinh 
khiét, 

Mau 
vang 

s6 
203, 

Mau 
xanh 

so 
1, 

Mau 

vang 
so 

5. 
D
A
N
G
 
B
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O
 
CHE: 

Vién 
nang 

mém 

CHI 
D
I
N
H
 

Rối 
loạn 

tuần 
hoàn 

ngoại 
biên 

(chứng 
khập 

khiéng 
cách 

hôi 

Chóng 
mặt, 

ù 
tai 

do 
rồi 

loạn 
tuần 

hoàn 
não, 

thiêu 
máu 

cục 
bộ. 

Thiéu 
năng 

tuần 
hoàn 

não 
đi 

kèm 
những 

triệu 
chứng 

kiểu 
sa 

sút 
trí 

tuệ 
n
h
ư
 ù 

tai, 
nhức 

đầu, 

giảm 
trí 

nhớ, 
rối 

loạn 
khả 

năng 
tập 

trung, 
trâm 

cảm, 
chóng 

mặt 
v.v... 
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Liéu 
thông 

thường 
ở 

người 
lớn 

là: 
` 

Rối 
loạn 

tuần 
hoàn 

ngoại 
biên, 

chóng 
mặt, 

ù 
tai: 

1 
viên 

x 
3 

lân/ 
ngày; 

hoặc 
2 

viên 
x 

2 
lần/ 

ngày. 

Thiéu 
năng 

tuần 
hoàn 

não: 
I- 

2 
viên 

x 
3 

lần/ 
ngày; 

hoặc 
3 

viên 
x 

2 
lần/ 

ngày. 

Liều 
dùng 

có 
thể 

được 
tăng 

hoặc 
giảm 

tùy 
theo 

tuôi 
của 

bệnh 
nhân 

hoặc 
mức 

độ 
của 

triệu 

chứng. 
C
H
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CHỈ 
Đ
Ị
N
H
 

Man 
cảm 

với 
bat 

kỳ 
thành 

phần 
nào 

của 
thuốc. 

Người 
tăng 

huyết 
áp. 

Những 
trường 

hợp 
có 

rối 
loạn 

đông 
máu, 

đang 
có 

xuất 
huyết. 
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N
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Vì 
C
E
R
E
L
O
X
 

không 
phải 

là 
thuốc 

chữa 
tang 

huyết 
áp, 

không 
nên 

dùng 
thuốc 

này 
cho 

những 

bệnh 
nhân 

bị 
tăng 

huyết áp 
mà 

cần 
có 

liệu 
pháp 

điều 
trị 

đặc 
biệt. 

Kinh 
nghiệm 

dùng 
C
E
R
E
L
O
X
 

cho 
trẻ 

em 
chưa 

đầy 
đủ. 

Vì 
vậy 

không 
nên 

dùng 
thuốc 

cho 
trẻ 

em 
dưới 

12 
tuôi. 

TƯƠNG 
TÁC 

THUỐC 
Không 

được 
dùng 

cao 
lá 

Bạch 
quả 

trong 
khi 

dùng 
các 

thuốc 
chống 

đông 
máu 

như 
heparin, 

warfarin 
hoặc 

các 
dẫn 

xuất 
coumarin. 

SỬ 
DỤNG 

T
H
U
Ó
C
 

Ở 
PHỤ 

NỮ 
CÓ 

THAI 
VÀ 

CHO 
CON 

BÚ 
Phụ 

nữ 
m
a
n
g
 

thai 

Thử 
nghiệm 

ở 
súc 

vật 
cho 

thấy 
thuốc 

không 
gây 

tác 
động 

quái 
thai. 

Tuy 
nhiên, 

không 
nên 

dùng 
thuôc 

này 
cho 

phụ 
nữ 

có 
thai. 

Phụ 
nữ 

cho 
con 

bú 
Chưa 

biết 
thuốc 

có 
được 

tiết 
vào 

sữa 
mẹ 

hay 
không. 

Vì 
có 

nhiều 
thuốc 

được 
tiết 

vào 
sữa 

mẹ 
nên 

phải 
thận 

trọng 
khi 

dùng 
thuốc 

này 
cho 

phụ 
nữ 

đang 
cho 

con 
bú. 
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Chưa 
có 

báo 
cáo 



Ì /trungtamthuoc.com/ https 

Hơi 
khó 

chịu 
Ôi 

nhường 
tế 

Hồi 

hiếm. 
* Thông 

báo 
cho 

bác 
sĩ ĩ những 

tác 
dụng 

he 

SU 
D
U
N
G
 
QUA 

LIEU 
efi 

Chua 
ghi 

nhận 
được 

trường 
hợp 

qu 
BAO 

QUAN: 
Trong 

hộp kín, tránh at 
HAN 

DUNG: 
36 tháng kể 

từ n
g
à
y
 sa 

* Không 
dùng 

thuốc 
quá 

thời 
hại 

sỉ † 
dung. 

Đ
Ó
N
G
 

GÓI: 
Hộp 

12 vi x 
5 

viên 
nang 

mền 
Hộp 

6 vi 
x 

10 
nang 

Hộp 
10 vi x 

10 viên nang 
mềm. 

PHÓ 
CỤC 

TRƯỞNG 

Viet 
King 

iS 

ir NÀNG Ndưẽus.e..:


